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THÔNG TƯ

Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên

 phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên 

phương tiện vận tải khách du lịch


Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;  

Căn cứ Luật Đường thủy nội địa Việt Nam số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến  hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Phương tiện vận tải khách du lịch, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ và đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch ngoài việc thực hiện các quy định của Thông tư này còn phải đáp ứng quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

2. Điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải hàng không, hàng hải, đường sắt thực hiện theo quy định của ngành hàng không, hàng hải và đường sắt.
Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI 
ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN
Điều 4. Quy định đối với người điều khiển phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường bộ
1. Phải đáp ứng các quy định của pháp luật đối với lái xe ô tô vận tải khách. 

2. Phải được khám sức khỏe và có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để lái xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Phải có thẻ nhận dạng lái xe theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và sử dụng thẻ nhận dạng lái xe trong quá trình điều khiển phương tiện.
4. Quyền và trách nhiệm khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quy định đối với người điều khiển phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa

1. Có bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện.

2. Phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
3. Có tên trong sổ danh bạ thuyền viên của phương tiện đối với loại phương tiện quy định phải có sổ danh bạ thuyền viên.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
Điều 6. Quy định đối với nhân viên phục vụ trên phương tiện đường bộ
1. Nhân viên phục vụ trên xe ô tô phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
2. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch phải được tập huấn nghiệp vụ du lịch theo quy định của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch (trừ trường hợp nhân viên phục vụ trên phương tiện là Hướng dẫn viên du lịch hoặc Thuyết minh viên).
Điều 7. Quy định đối với nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa

1. Có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc và chức danh trên phương tiện.

2. Được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về an toàn giao thông đường thủy; huấn luyện về cứu sinh, cứu hỏa, cứu đắm và sơ cứu y tế.
3. Phải được tập huấn nghiệp vụ du lịch theo quy định của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch (trừ trường hợp nhân viên phục vụ trên phương tiện là Hướng dẫn viên du lịch hoặc Thuyết minh viên).

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH

Điều 8. Quy định đối với phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường bộ
1. Xe ô tô phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
2. Xe ô tô phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.
3. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch phải được gắn biển hiệu.
4. Xe ô tô phải được niêm yết đầy đủ các thông tin, bên cạnh giường nằm phải có bảng hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và thoát hiểm khi xảy ra sự cố theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 9. Quy định đối với phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa

1. Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo.
3. Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bảo đảm hoạt động liên tục, đồng bộ theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống thông tin quản lý, điều hành hoạt động tàu du lịch.

4. Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người phải kẻ hoặc gắn số đăng ký, vạch dấu mớn nước an toàn, ghi số lượng người được phép chở trên phương tiện; Có đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên theo quy định.

Chương V

QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH

Điều 10. Dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường bộ 
1. Có biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH” theo quy định của Chính phủ.

2. Xe ô tô vận tải khách du lịch phải bảo đảm nội thất và tiện nghi như sau:

a) Xe ô tô dưới 09 chỗ phải có các trang thiết bị bao gồm: điều hòa nhiệt độ, thùng chứa đồ uống, dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng dụng cụ thoát hiểm, tên và số điện thoại của chủ phương tiện tại vị trí phía sau ghế của lái xe;

b) Xe ô tô từ 09 chỗ đến dưới 24 chỗ, ngoài các quy định tại Điểm a Khoản này còn phải trang bị thêm: rèm cửa chống nắng, bảng hướng dẫn an toàn, thùng đựng rác;

c) Xe ô tô từ 24 chỗ trở lên (trừ ô tô chuyên dụng caravan), ngoài các quy định tại Điểm b Khoản này còn phải trang bị thêm micro, nơi cất giữ hành lý cho khách du lịch; có vị trí dành cho người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định.

3. Xe ô tô vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm; xe ô tô chuyển đổi công năng không được hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch.
Điều 11. Dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa
1. Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người (trừ trường hợp hoạt động trong phạm vi phục vụ lễ hội theo mùa trong năm) phải có biển hiệu “TÀU VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”.
2. Trang bị thiết bị thông tin liên lạc bằng VHF bảo đảm hoạt động tốt trong bán kính 35km, liên lạc thông suốt 24/24h.
3. Phải có đủ số lượng phao, áo phao cho du khách trên tàu.

4. Trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy và phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định.
5. Trang bị và sử dụng sổ nhật ký phương tiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông Vận tải.
6. Đối với tàu thủy lưu trú du lịch thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
Điều 12. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1. Quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trên phạm vi cả nước theo thẩm quyền.

2. Thống nhất in, phát hành biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”.

3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1. Quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa trên phạm vi cả nước theo thẩm quyền.
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về lĩnh vực vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa.

Điều 14. Sở Giao thông vận tải
1. Quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và phương tiện thủy nội địa trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và công bố vị trí các điểm dừng, đỗ đón, trả khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn; phối hợp với các bến xe, nhà ga, bến cảng, sân bay trên địa bàn để bố trí vị trí dừng, đỗ đón, trả khách du lịch.

3. Tổ chức phân luồng giao thông bảo đảm để: xe ô tô được cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch, phương tiện thủy nội địa được cấp biển hiệu tàu thủy vận tải khách du lịch được ưu tiên hoạt động tại các các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, bến xe, nhà ga, bến cảng, sân bay trên địa bàn.

4. Quản lý, cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch, tàu thủy vận tải khách du lịch theo quy định. 

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Du lịch) thực hiện kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trên địa bàn.

Điều 15. Đơn vị kinh doanh
1. Thực hiện các quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch được quy định tại Thông tư này.
2. Xe ô tô vận tải khách du lịch, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, phương tiện vận tải khách du lịch trên đường thủy nội địa, nhân viên phục vụ trên tàu và tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch ngoài việc thực hiện các quy định của Thông tư này còn phải thực hiện các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, hoạt động vận tải trên đường thủy nội địa theo quy định.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 của Thông tư Liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.
Điều 17. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong ngành Giao thông vận tải chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu, giải quyết./.
	Nơi nhận:


- Như Điều…;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, V Tải.
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